
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG VẬN TẢI KẾT QUẢ HỌC TẬP LỚP 65DCKT24

PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO HỌC KỲ 2 - NĂM HỌC 2016-2017

Tiền thi lại

Mã SV Ngày sinh TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ 525.000

1 65DCKT22191 Nguyễn Thị Phương Anh 25/05/1996 6.4 C+ 5.8 C 7.3 B 6.2 C+ 7.4 B 9.0 A 8.0 B+ 9.1 A 0 0

2 65DCKT21557 Nguyễn Vân Anh 11/09/1996 3.5 F 5.7 C 7.2 B 7.7 B 7.0 B 8.5 A 8.9 A 8.8 A 1 15.000

3 65DCKT22288 Phí Thị Ngọc Anh 15/01/1996 4.9 D 6.1 C+ 5.9 C 8.1 B+ 7.1 B 8.2 B+ 8.8 A 8.8 A 0 0

4 65DCKT23817 Trần Thị Bé 24/04/1996 2.8 F 5.3 D+ 4.5 D 7.1 B 5.6 C 8.9 A 7.0 B 8.4 B+ 6.9 C+ 1 15.000

5 65DCKT23457 Trần Linh Chi 25/02/1996 4.6 D 4.2 D 5.8 C 7.2 B 3.5 F 4.7 D 7.9 B 7.0 B 0.0 F 1 15.000

6 65DCKT21586 Đặng Thị Dung 18/11/1996 3.5 F 5.4 D+ 7.3 B 7.2 B 7.2 B 7.1 B 8.7 A 7.9 B 1 15.000

7 65DCKT22332 Cao Thị Dự 18/01/1996 5.7 C 7.6 B 5.1 D+ 8.2 B+ 3.8 F 7.6 B 8.9 A 6.3 C+ 5.2 D+ 1 15.000

8 65DCKT22299 Phạm Thuý Hà 01/05/1996 4.8 D 6.8 C+ 8.2 B+ 7.9 B 7.1 B 7.6 B 9.3 A 5.3 D+ 0 0

9 65DCKT23809 Võ Thị Hà 27/03/1995 4.4 D 6.2 C+ 6.1 C+ 7.7 B 6.1 C+ 9.0 A 8.8 A 5.6 C 6.1 C+ 0 0

10 65DCKT20104 Lưu Thuý Hằng 09/12/1996 6.0 C+ 8.4 B+ 8.4 B+ 7.0 B 4.8 D 8.9 A 9.5 A 9.0 A 5.9 C 0 0

11 65DCKT21567 Tạ Thị Hiền 05/05/1996 2.5 F 7.0 B 7.7 B 8.7 A 6.6 C+ 10 A 8.2 B+ 9.1 A 7.1 B 1 15.000

12 65DCKT23906 Trần Thanh Hiền 24/06/1996 5.3 D+ 4.7 D 6.6 C+ 3.9 F 4.9 D 9.7 A 6.8 C+ 2.7 F 2 30.000

13 65DCKT23996 Trịnh Thị Minh Hiền 03/05/1995 4.4 D 6.0 C+ 7.4 B 8.6 A 6.3 C+ 7.6 B 8.9 A 5.6 C 5.6 C 0 0

14 65DCKT21555 Nguyễn Thị Thanh Hòa 19/01/1996 8.8 A 8.5 A 9.2 A 8.7 A 8.1 B+ 9.7 A 9.6 A 9.3 A 7.8 B 0 0

15 65DCKT21952 Phạm Thị Hoài 18/08/1996 4.8 D 6.5 C+ 8.2 B+ 7.9 B 5.3 D+ 7.9 B 8.7 A 3.0 F 6.3 C+ 1 15.000

16 65DCKT23176 Vũ Thị Hợi 05/04/1995 6.5 C+ 6.7 C+ 8.1 B+ 6.8 C+ 7.6 B 8.3 B+ 8.0 B+ 8.8 A 5.7 C 0 0

17 65DCKT23602 Trần Quốc Hùng 20/06/1996 5.2 D+ 2.5 F 2.6 F 1.4 F 1.9 F 2.7 F 6.1 C+ 4.5 D 2.3 F 6 90.000

18 65DCKT23152 Hoàng Thanh Huy 18/07/1995 9.2 A 9.2 A 8.9 A 9.3 A 8.6 A 9.7 A 9.6 A 8.8 A 8.0 B+ 0 0

19 65DCKT22671 Vũ Văn Huy 20/08/1995 6.9 C+ 4.4 D 6.4 C+ 5.2 D+ 2.6 F 8.9 A 7.9 B 8.1 B+ 5.8 C 1 15.000

20 65DCKT21931 Nguyễn Thị Huyền 07/02/1996 4.6 D 8.1 B+ 7.5 B 7.9 B 6.0 C+ 7.9 B 8.4 B+ 6.3 C+ 8.1 B+ 0 0

21 65DCKT22331 Nguyễn Thị Hương 15/08/1996 2.1 F 4.5 D 5.4 D+ 5.6 C 1.5 F 6.9 C+ 7.0 B 7.7 B 5.3 D+ 2 30.000

22 65DCKT21919 Trần Thu Hương 10/12/1996 5.0 D+ 7.8 B 8.9 A 8.2 B+ 7.4 B 9.3 A 9.2 A 8.8 A 7.2 B 0 0

23 65DCKT24163 Nguyễn Duy Khánh 05/01/1996 0.0 F 0.0 F 0.0 F 0.0 F 0.0 F 0.0 F 0 0

24 65DCKT22333 Đinh Thị Lệ 09/05/1996 3.9 F 5.8 C 8.2 B+ 7.1 B 4.4 D 6.8 C+ 7.9 B 6.0 C+ 1 15.000

25 65DCKT23909 Nguyễn Nhật Lệ 20/12/1996 2.5 F 6.1 C+ 5.7 C 7.2 B 4.8 D 7.2 B 8.0 B+ 7.0 B 5.0 D+ 1 15.000

26 65DCKT21589 Hoàng Thuỳ Linh 16/10/1996 3.0 F 8.2 B+ 6.0 C+ 5.5 C 4.2 D 8.9 A 8.1 B+ 6.0 C+ 5.2 D+ 1 15.000

27 65DCKT23164 Nguyễn Thị Lưu Ly 15/01/1996 7.1 B 7.8 B 8.6 A 9.1 A 8.6 A 9.7 A 9.6 A 9.1 A 8.9 A 0 0

28 65DCKT23461 Nguyễn Thị Lý 15/06/1996 0.0 F 0.0 F 0.0 F 0.0 F 0.0 F 0.0 F 0 0

29 65DCKT21615 Lê Đức Mạnh 22/12/1996 4.6 D 5.0 D+ 4.5 D 5.5 C 4.3 D 3.4 F 7.0 B 4.0 D 6.0 C+ 1 15.000

30 65DCKT22904 Đào Thị Ngọc Mỹ 27/09/1996 4.2 D 4.7 D 5.1 D+ 2.9 F 0.0 F 2.9 F 7.4 B 4.5 D 2 30.000

31 65DCKT23818 Đoàn Thị Hồng Ngọc 19/09/1995 7.1 B 7.2 B 6.1 C+ 4.1 D 3.0 F 7.2 B 7.4 B 3.0 F 5.5 C 2 30.000
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32 65DCKT21565 Vũ Thị Ngọc 05/06/1996 6.9 C+ 7.3 B 7.7 B 7.9 B 2.9 F 5.5 C 8.6 A 5.3 D+ 5.4 D+ 1 15.000

33 65DCKT22669 Đào Thị Minh Nguyệt 18/02/1996 8.1 B+ 7.1 B 6.4 C+ 7.1 B 4.7 D 8.7 A 8.6 A 5.8 C 0 0

34 65DCKT22891 Lê Thị Thu Nhã 26/12/1994 7.2 B 5.9 C 7.5 B 6.4 C+ 6.4 C+ 7.1 B 9.5 A 6.7 C+ 7.3 B 0 0

35 65DCKT21598 Nguyễn Thị Hồng Nhung 08/12/1996 8.5 A 7.5 B 8.5 A 8.2 B+ 7.0 B 9.0 A 9.6 A 9.3 A 9.4 A 0 0

36 65DCKT22196 Nguyễn Thị Kim Oanh 10/11/1996 7.1 B 6.9 C+ 6.6 C+ 7.8 B 5.8 C 7.6 B 8.3 B+ 8.1 B+ 8.2 B+ 0 0

37 65DCKT23175 Hoàng Hà Phương 02/03/1996 8.6 A 6.0 C+ 5.9 C 5.7 C 7.3 B 7.8 B 8.2 B+ 8.8 A 0 0

38 65DCKT21927 Nguyễn Thị Quyên 21/06/1996 6.7 C+ 6.2 C+ 7.3 B 8.2 B+ 4.3 D 7.2 B 8.1 B+ 7.6 B 6.2 C+ 0 0

39 65DCKT23465 Ngô Diễm Quỳnh 11/04/1995 7.8 B 7.6 B 7.9 B 6.9 C+ 5.3 D+ 6.9 C+ 9.1 A 7.6 B 7.4 B 0 0

40 65DCKT22189 Nguyễn Hữu Tấn 17/12/1994 6.9 C+ 5.6 C 6.0 C+ 7.2 B 3.5 F 7.1 B 7.6 B 8.1 B+ 4.9 D 1 15.000

41 65DCKT21578 Nguyễn Thị Thi 14/03/1996 3.2 F 5.1 D+ 5.6 C 3.1 F 5.5 C 5.8 C 8.7 A 9.1 A 4.8 D 2 30.000

42 65DCKT22324 Bùi Đình Thịnh 02/08/1995 5.2 D+ 7.4 B 7.6 B 5.5 C 7.3 B 7.2 B 9.5 A 8.8 A 8.1 B+ 0 0

43 65DCKT21600 Phạm Văn Thịnh 10/06/1996 4.6 D 7.6 B 8.4 B+ 9.3 A 7.9 B 7.9 B 8.3 B+ 8.8 A 8.1 B+ 0 0

44 65DCKT22896 Trần Thị Hoài Thương 02/06/1996 5.8 C 7.1 B 6.3 C+ 6.4 C+ 7.7 B 7.6 B 9.0 A 8.8 A 6.3 C+ 0 0

45 65DCKT21591 Bùi Thu Trang 06/01/1996 4.8 D 5.7 C 6.9 C+ 7.8 B 7.9 B 2.9 F 8.7 A 9.5 A 6.1 C+ 1 15.000

46 65DCKT22873 Đinh Thị Huyền Trang 12/06/1995 5.5 C 5.9 C 7.2 B 5.9 C 8.4 B+ 7.5 B 9.4 A 9.1 A 0 0

47 65DCKT23458 Đinh Thị Thu Trang 02/03/1996 0.0 F 0.0 F 0.0 F 0.0 F 0.0 F 0.0 F 0 0

48 65DCKT23810 Nguyễn Thị Quỳnh Trang 11/07/1996 3.7 F 4.8 D 4.0 D 7.0 B 6.4 C+ 7.1 B 8.0 B+ 7.0 B 1 15.000

49 65DCKT24100 Hoàng Thanh Tùng 25/07/1996 7.4 B 7.0 B 5.1 D+ 7.2 B 5.1 D+ 2.9 F 7.5 B 6.8 C+ 5.1 D+ 1 15.000

50 65DCKT21612 Phạm Hải Yến 08/12/1996 4.4 D 5.0 D+ 4.6 D 1.5 F 5.4 D+ 5.7 C 7.7 B 7.0 B 3,1 F 2 30.000
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